	
	

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẨNG KỸ THUẬT
 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật
HỌC PHẦN :  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỌC KỲ :   II 		NĂM HỌC : 2014-2015
Lớp :  13CĐ-TP,TM		Ngày thi:  . . ./ . . ./ 201
Thời gian thi : 120  phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu nhưng không sử dụng thiết bị lưu trữ di động)
Lưu ý: 
· Sinh viên hãy  tạo CSDL và đặt tên cho CSDL như sau: HotenSV_Lop_Somay
· Sinh viên đặt tên file bài  làm như  sau: HotenSV_Lop_Somay.sql
Sinh viên tạo CSDL có các bảng như sau:
Bảng PHONGBAN (Chú thích: MaPB: mã phòng ban, TenPB: tên phòng ban)
	MaPB
	TenPB
	NguoiQuanLy

	1
	Phòng phần mềm số 1
	11

	2
	Phòng kiểm thử
	11

	3
	Phòng phần mềm số 2
	04


    
Bảng THAMGIA (Chú thích: MaCT: mã công trình, MaNV: mã nhân viên)
	MaCT
	MaNV
	SoNgayCong

	002
	01
	80

	002
	02
	90

	001
	11
	80

	001
	07
	70

	002
	05
	90

	001
	09
	60

	002
	11
	100



  
Bảng CONGTRINH (Chú thích: TenCT: tên công trình, Ngay KC: ngày khởi công, NgayHT: ngày hoàn thành)
	MaCT
	TenCT
	NgayKC
	NgayHT
	DiaDiem

	001
	Mobile Contact
	08/08/13
	08/08/14
	HITC

	002
	Re Issue 
	16/03/14
	07/07/14
	FPT Cầu Giấy

	003
	Mobile Contact
	18/01/13
	19/09/14
	FPT Đà Nẵng

	004
	Wings
	28/08/12
	05/08/15
	FPT Cầu Giấy







Bảng NHANVIEN (Chú thích:  TenNV: tên nhân viên)
	MaNV
	TenNV
	NgaySinh
	DiaChi
	Luong
	GioiTinh
	MaPB

	01
	Nguyễn Hải Đăng
	08/08/77
	Hoa Bình
	4000000
	1
	1

	02
	Trần Cao Hà
	09/01/78
	Yên Bái
	3500000
	1
	1

	03
	Hoàng A Na
	01/02/75
	Hà Nội
	6700000
	0
	3

	04
	Trần Hồng Nam
	03/04/76
	Nam Định
	9900000
	0
	2

	05
	Lê Thị Hằng
	09/09/80
	Thanh Hóa
	3500000
	0
	1

	06
	Nguyễn Thi Hằng
	03/05/81
	Hải Phòng
	2300000
	1
	3

	07
	Lê Thi Vân Anh
	08/05/83
	Hà Nội
	6700000
	1
	3

	08
	Mai Văn Cừ
	08/03/82
	Yen Bai
	3500000
	1
	3

	09
	Hồng Nam
	04/02/84
	Bac Ninh
	9900000
	1
	1

	10
	Hồ Việt Duẩn
	01/01/76
	Nghe An
	3500000
	1
	3

	11
	Trần Đức Nghĩa
	3/05/81
	Ha Noi
	9900000
	1
	1



(Các tên cột in đậm là khóa chính của bảng)
Câu hỏi:
Sử dụng ngôn ngữ  T_SQL  trong SQL Server lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:
1. Tạo các bảng trên bằng câu lệnh CREATE TABLE
a. Xác định đúng kiểu dữ liệu cho từng trường (field/column) và khóa chính khi tạo các bảng. (0.5 điểm)
b. Tạo ràng buộc khóa ngoại (foreign key) cho các bảng (0.5 điểm)
c. Lần lượt tạo ràng buộc cho cột SoNgayCong >0, Luong>0  (0.5 điểm)
2. Dùng câu lệnh INSERT để thêm mẫu tin vào các bảng trên. (0.5 điểm)
3. Thực hiện câu truy vấn, cho biết công trình nào chưa có nhân viên tham gia. Thông tin hiển thị gồm: MaNV,  MaCT, TenCT . (1 điểm)
4.  Tạo View cho biết  thông tin của NHAVIEN, thông tin hiển thị gồm: MaNV, TenNV và Họ tên người quản lý của nhân viên đó. (1 điểm)
5. Xóa khỏi bảng CONGTRINH  những công trình nào  có thời gian thực hiện  >=2  năm. (0.5 điểm)
6. Tăng số lượng ngày công của những nhân viên tham gia nhiều công trình nhất lên 20%?. (1 điểm)
7. Xây dựng Stored Procedure xuất  ra cursor, thủ tục được mô tả như sau: (1 điểm)
· Tham số vào: không có
· Tham số ra: danh sách các nhân viên kèm theo tên công trình, gồm các cột sau: MaNV, TenNV, NgaySinh, Luong, TenCT.
· Viết câu lệnh thực thi Stored Procedure 
8. Xây dựng Stored Procedure cho nhân viên của mỗi công trình là bao nhiêu, thủ tục được mô tả như sau: (2 điểm)
· Tham số vào: MaCT
· Tham số ra:  Số lượng nhân viên tham gia 
· Yêu cầu: kiểm tra lần lượt theo thứ tự sau:
Kiểm tra MaCT  có tồn tại trong bảng CONGTRINH  không ? Nếu có thì cho biết số lượng nhân viên tham gia công trình đó
[bookmark: _GoBack]  Nếu vi phạm các yêu cầu kiểm tra thì thông báo lỗi.
· Viết câu lệnh thực thi Stored Procedure (mỗi trường hơp một câu lệnh kiểm tra)






9. Tạo trigger cho thao tác thêm dữ liệu trên bảng NHANVIEN.  Khi người dùng thêm một dòng dữ liệu trong bảng NHANVIEN thì trigger này sẽ: (1.5 điểm)
· Kiểm tra tính tồn tại của MANV  
· Kiểm tra tính tồn tại của MAPB có trong bảng PHONGBAN 
· Kiểm tra NGAYSINH < ngày hiện hành
· Nếu tất cả các kiểm tra trên đều thoả  thì ghi nhận lại dòng dữ liệu mới trong bảng NHANVIEN. Ngược lại thì thông báo lỗi.
· Viết câu lệnh kiểm tra việc thực thi của trigger (mỗi trường hơp một câu lệnh kiểm tra) 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật
HỌC PHẦN :  HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỌC KỲ : II 		NĂM HỌC : 2014-2015
Lớp :  13CĐ-TM,TP		Ngày thi:  . . ./ . . ./ 201
Thời gian thi :  120  phút

Tổng số điểm bài thi là 10 điểm
Câu 1a: (0.5 điểm)
· Tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE và xác định kiểu dữ liệu của các trường một cách hợp lý .
· Thiếu một bảng hoặc xác định một số kiểu dữ liệu đặc thù sai (trừ 0.25 điểm). 
Câu 1b: (0.5 điểm)
· Sinh viên xác định được mối quan hệ giữa các bảng 
· Thiếu 1 khóa ngoại trừ 0.25 điểm
Câu 1c: (0.5 điểm)
· Kiểm tra ràng buộc của các cột
· Thiếu kiểm tra cho 1 cột trừ 0.25 điểm
Câu 2: (0.5 điểm).
· Dùng câu lệnh INSERT đúng và chèn được dữ liệu vào các bảng  0.5 điểm. Thiếu dữ liệu 1 bảng  trừ 0.25 điểm. 
Câu 3: (1 điểm) 
· Sử dụng câu lệnh SELECT
(SV có thể làm nhiều cách)
Câu 4: (1 điểm) 
· Sử dụng câu lệnh tạo View
Câu 5: (0.5 điểm)
· Sử dụng câu lệnh DELETE
· (SV có thể làm nhiều cách)
Câu 6: (1 điểm)
· Sử dụng câu lệnh UPDATE
(SV có thể làm nhiều cách)
Câu 7: (1 điểm)
· Dùng câu lệnh CREATE PROC để tạo thủ tục, đúng hoàn toàn  1 điểm
· Viết câu lệnh gọi thủ tục  0.5 điểm
· Không viết câu lệnh gọi thủ tục trừ 0.5 điểm. Nếu câu lệnh báo lỗi 0 điểm .
Câu 8: (2 điểm)
· Dùng câu lệnh CREATE PROC để tạo thủ tục, đúng hoàn toàn ( có thể làm bằng nhiều cách khác nhau) 1.5 điểm
· Thiếu 1 trường hợp kiểm tra trừ 0.5 điểm
· Viết câu lệnh gọi thủ tục  0.5 điểm
· Không viết câu lệnh gọi thủ tục trừ 0.5 điểm. Nếu câu lệnh báo lỗi 0 điểm .
Câu 9: (1.5 điểm)
· Sử dụng câu lệnh CREATE TRIGGER cho hành động sửa trên bảng PHIEUCHI. Đúng hoàn toàn 1.5 điểm.
· Thiếu 1 trường hợp kiểm tra trừ 0.5 điểm
· Câu lệnh TRIGGER đúng mà không kiểm tra thì trừ 0.5 điểm
· Nếu câu lệnh báo lỗi 0 điểm .
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